SỬ DỤNG THÔNG TIN TỪ THAM VẤN HOẶC LIÊN HỆ CỬ TRI: THỰC TIỄN TỪ CÁC TỈNH THÀNH
TTBD

Thông tin thu thập được từ quá trình tham vấn hoặc liên hệ cử tri, sau khi đã được phân tích, thể hiện trong các dạng báo cáo và các tài liệu kèm theo, được gửi đến các đại biểu HĐND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, một câu hỏi rất then chốt ở đây là: thông tin đó đã được sử dụng như thế nào ở các tỉnh/thành? Có phục vụ HĐND thực hiện hai chức năng quyết định và giám sát không, có phục vụ HĐND ban hành và/hoặc sửa đổi chính sách không? Qua thực tiễn hai năm 2008 và 2009, câu trả lời là có, mặc dù mức độ sử dụng thông tin đó có khác nhau ở các địa phương. Dưới đây, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử xin tổng hợp và giới thiệu ví dụ ở các tỉnh/thành về việc HĐND đã sử dụng thông tin từ tham vấn hoặc liên hệ cử tri để ban hành hoặc sửa đổi chính sách của mình.
HĐND tỉnh Bình Thuận 
Tham vấn đã cơ sở vững chắc để HĐND và các Ban của HĐND có chính kiến đưa ra các quyết sách đúng đắn. Qua tổng hợp kết quả các hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân về tăng học phí, ngày 12/6/2009, Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh đã có văn bản số 358/BVHXH về việc xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra Tờ trình số 1848/TTr-UBND ngày 27/4/2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị quy định mức thu và quản lý sử dụng nguồn thu học phí chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở đề nghị của Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh và qua nghiên cứu thực tế việc thu học phí ở một số tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ, ngày 17/6/2009, Thường trực HĐND tỉnh đã có Công văn số 368/HĐND-CTHĐ đề nghị UBND tỉnh tạm dừng việc trình HĐND tỉnh xem xét thông qua việc nâng mức học phí chương trình GDTX cấp THPT tại cơ sở giáo dục công lập tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII (tổ chức vào ngày 25-26/6/2009) và nội dung này sẽ trình HĐND tỉnh xem xét quyết định vào thời gian thích hợp.

Ngày 25/6/2009, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3079/UBND-TH về việc tạm dừng việc trình HĐND tỉnh xem xét nâng mức học phí hệ giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, giao Liên Sở Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán phần chênh lệch giữa chi phí các lớp học với số thu học phí của học viên, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
HDND tỉnh Bắc Giang

Tham vấn về Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên (viết tắt là Nghị quyết 16). Sau khi tham vấn ý kiến nhân dân, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã có buổi làm việc với UBND và các ngành chức năng của UBND để trao đổi kết quả thu được sau tham vấn. UBND tỉnh và các ngành tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản trình HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 16 tổ chức từ ngày 07 đến 09/12/ 2009, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 về sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 16. Một số nội dung được bổ sung như: bỏ nội dung thu 7.000 đồng/m2 đất thu hồi; bổ sung đối tượng người tàn tật trong độ tuổi lao động, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo Nghị định 69 của Chính phủ; học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được hố trợ học phí...
HĐND TP Cần Thơ
Các kết quả thu được sau khi thực hiện quy trình liên hệ cử tri thông qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri về chủ trương, chính sách đều được đại biểu dân cử, cán bộ Văn phòng tiếp thu, tổng hợp, xem xét và vận dụng vào từng nội dung, thời gian cụ thể đó là:

+ Tiếp xúc cử tri thường lệ: các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đưa vào báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trình tại kỳ họp HĐND cuối năm 2009.

+ Tiếp xúc cử tri chuyên đề: các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ban kinh tế và ngân sách của HĐND thành phố ghi nhận, chọn lọc đưa vào báo cáo thẩm tra của Ban về nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết mức giá các loại đất trên địa bàn thành, để làm cơ sở cho đại biểu HĐND xem xét thảo luận thông qua mức giá các loại đất năm 2010 của thành phố theo quy định, từng bước phù hợp với giá đất thực tế tại địa phương.

+ Tham vấn ý kiến cử tri: các ý kiến, kiến nghị của cử tri về rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt; gia đình văn hóa; an ninh trật tự, an toàn xã hội đều được các Ban của HĐND thành phố ghi nhận, một số nội dung kiến nghị phù hợp, được xem xét, đưa vào báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009, nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được liên quan đến các nội dung nêu trên, để từ đó, đề ra giải pháp 2010 sát hợp, khả thi hơn.

+ Hội nghị điều trần: các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu dân cử, các chuyên gia tại Hội nghị này được Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu và sẽ có chỉ đạo thực hiện theo từng thời điểm cụ thể trong thời gian tới. Đối với HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND thành phố trên cơ sở kết quả hội nghị điều trần, đại biểu HĐND thành phố đã kiến nghị đưa vào chương trình giám sát năm 2010 của HĐND thành phố nội dung “việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người dân trong vùng quy hoạch” để tiếp tục theo dõi, giám sát việc chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp chính quyền liên quan quan đến việc đảm bảo các quyền của người dân trong vùng quy hoạch theo luật định.

+ Qua nội dung các hoạt động tiếp xúc cử tri, tham vấn, điều trần, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đã đặt ra 06 câu hỏi chất vấn đến các cơ quan thẩm quyền tại kỳ họp HĐND thành phố (ngày 07 - 09/12/2009), và được các cơ quan trả lời làm rõ hơn các vấn đề đặt ra.

HĐND tỉnh Đồng Tháp
Kết thúc các đơt tham vấn tại cơ sở, các Nhóm Công tác của Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp; phân tích các vấn đề lại theo từng nội dung tham vấn. Các nội dung tham vấn ngày càng được xâu chuổi, chắt lọc, làm rõ hơn; nhất là có sự kiểm chứng từ nhiều nguồn, nhiều kênh về: thực trạng; kết quả đạt được, không đạt được đều có lời giải đáp; nguyên nhân khách quan hay chủ quan cũng  rõ ràng; từ đó các giải pháp cũng được hình thành…, cụ thể:

Đối với Chương trình phát triển nhà ở
 Có 10 nhóm vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ xung quanh Nghị quyết số 85. Để tiếp tục làm rõ các vấn đề trên, ngày 21 tháng 10 năm 2009, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Nhóm trọng tâm mời các chuyên gia, các ngành liên quan đánh giá, nhận xét, phân tích làm rõ hơn các vấn đề thu được. Sau đó Thường trực HĐND tỉnh  tiếp tục tổ chức Hội nghị làm việc với UBND tỉnh và các ngành liên quan (ngày 30/10/2009), đưa tiếp 7 nhóm vấn đề yêu cầu UBND và các ngành liên quan giải trình làm sáng rõ hơn. Sau Hội nghị này, UBND và Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy cần thiết phải trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung một số nội dung không phù hợp của Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh như đã nói trên.

Đối với Chương trình giảm nghèo của tỉnh
Qua tham vấn nhận thấy: Chính sách, giải pháp cho người nghèo có rất nhiều, nhiều chương trình dự án được đồng loạt thực hiện; các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị đều tập trung và quyết tâm tạo mọi cơ hội, giúp người nghèo vượt lên thoát nghèo; kết quả hộ nghèo của Đồng Tháp giai đoạn 2006 - 2009 giảm khá nhanh, nhưng tỷ lệ hộ nghèo mới, tái nghèo cũng tăng đáng kể, các hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ lớn (gấp đôi tỷ lệ hộ nghèo), nguy cơ tái nghèo rất cao. Điều đó chứng tỏ: kết quả giảm nghèo không bền vững; chính sách dành cho người nghèo chưa thật sự đến với mọi người nghèo. Phân tích kết quả tham vấn từ cơ sở đến nhóm trọng tâm; Thường trực HĐND tỉnh xác định nguyên nhân chính là công tác tổ chức thực hiện quy trình bình xét hộ nghèo và thoát nghèo của một số địa phương chưa được thực hiện nghiêm, chưa có sự tham gia của đối tượng người nghèo, hoặc còn nặng về chỉ tiêu đặt ra; bên cạnh đó là một số chính sách đối với hộ nghèo chưa hợp lý …. làm cho kết quả giảm nghèo hiện nay chưa phản ảnh đúng thực trạng.

Từ thực trạng trên; Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Các bên liên quan đưa ra “điều trần” 3 nội dung chính là (1) Công tác bình xét hộ nghèo, nhất là việc xét cho thoát nghèo; (2) Về thực hiện chính sách hỗ trợ vốn đối với hộ nghèo; (3) Chính sách hỗ trợ đối với các hộ cận nghèo. Trên cơ sở đó thiết kế bộ câu hỏi sâu theo 3 nội dung trên để điều trần, làm rõ vấn đề hơn.

 Kết quả là sau buổi điều trần này, UBND nhận thấy cần thiết phải trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ giải pháp, nhằm thúc đẩy giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tại kỳ họp cuối năm.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Qua tham vấn, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã thu thập nhiều thông tin “nóng” do chính người dân và cán bộ phản ảnh trực tiếp, đây là cơ sở thực tiễn quan trọng, cần thiết giúp HĐND tỉnh xem xét quyết định các cơ chế, chính sách sát với yêu cầu của đời sống xã hội, chính sách đặt ra do yêu cầu của cuộc sống, bắt nguồn từ cuộc sống, do đó sẽ phù hợp với thực tế hơn, tránh được khuynh hướng “chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất”.

Trên cơ sở thông tin thu thập được từ họp dân nơi cư trú và các cuộc họp, Hội nghị và đối chiếu với các quy định của Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp với Tổ công tác xây dựng báo cáo thẩm tra và tham gia dự thảo Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại kỳ họp 22, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010 - 2020.

Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh kết quả tham vấn năm 2009 theo hai chủ đề: về công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng và về chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Quàn Ngãi. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các Tổ công tác, các Ban HĐND và các cơ quan dự thảo nghị quyết phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng các thông tin sau tham vấn để dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 12/2009.

Các thông tin thu được qua hoạt động tham vấn giúp HĐND thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và quyết định. Kết quả tham vấn đã giúp HĐND có các thông tin từ nhiều chiều để xem xét, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung về chính sách/nghị quyết đã ban hành, có thêm cơ sở để xây dựng chính sách/nghị quyết sẽ ban hành phù hợp với tình hình thực tế. Sau hoạt động tham vấn năm 2009 giúp các Ban HĐND tỉnh Quảng Ngãi có thông tin chính thống để xây dựng báo cáo thẩm tra, tham gia xây dựng dự thảo nghị quyết về 02 nội dung đã tham vấn, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2009, góp phần điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  với  các nhiệm vụ và giải pháp vừa đúng với Nghị định 69/2005/NĐ-CP vừa phù hợp với thực tế; việc xây dựng cơ chế, chính sách, định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

HĐND tỉnh Nghệ An
Sau khi có kết quả tham vấn, Thường trực HĐND chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND đưa ra các nhóm vấn đề cần thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh. Sau khi thống nhất các vấn đề, Thường trực HĐND tỉnh thông báo cho UBND tỉnh chuẩn bị bằng văn bản để giải trình trước kỳ họp HĐND để các đại biểu HĐND tham gia thảo luận và cho ý kiến quyết định về sửa đổi chính sách. Năm 2008, HĐND đã sửa đổi một số điều của Nghị quyết 207/2007/NQ.HĐND ngày 14/12/2007 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn và thủy sản giai đoạn 2008-2010 cho phù hợp với các ý kiến tham vấn của nhân dân. Năm 2009, HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh tham mưu sửa đổi chính sách về Hỗ trợ kinh phí học nghề theo hướng đã nói trên đây.

HĐND tỉnh Thanh Hóa
Dưới đây là bảng so sánh các chính sách được thống nhất giữa HĐND và UBND sau khi đã làm việc giữa hai bên dựa trên các thông tin từ tham vấn.
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	Phải bảo đảm 1 trong 2 điều kiện: điểm môn chuyên đạt 8,5% trở lên, hoặc đạt giải khuyến khích trở lên tại các kỳ thi h/s giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế.

	2
	Về kinh phí thực hiện chính sách
	Bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hằng năm
	-Bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh 

-Trong dự toán chi NS địa phương hằng năm cần bố trí kinh phí để cấp học bổng cho tối thiểu 50% số h/s trường Lam Sơn 
	-Bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh 

-Trong dự toán chi NS địa phương hằng năm cần bố trí kinh phí để cấp học bổng cho tối thiểu 50% số h/s trường Lam Sơn 

	3
	Mức học bổng cho từng đối tượng học sinh
	-H/s giỏi toàn diện được hưởng học bổng (hhb) = 3 lần mức thu học phí (mthp)

-Đạt giải khuyến khích quốc gia hhb = 4 lần mthp

-Giải 3 QG hhb = 5 lần mthp

-Giải nhì QG hhb = 6 lần mthp

-Giải Nhất QG hhb = 7 lần mthp

-HCĐ quốc tế hhb = 8 lần mthp

-HCB quốc tế hhb = 9 lần mthp

-HCV quốc tế được hhb = 10 lần mthp 
	Đề nghị mức hưởng học bổng của h/s giỏi toàn diện vẫn giữ nguyên = 3 lần mthp, nhưng càng đạt thành tích cao càng phải nâng mức học bổng lên và có khoảng cách xa hơn so với giải liền kề
	-H/s giỏi toàn diện được hưởng học bổng (hhb) = 3 lần mức thu học phí (mthp)

...

-HCĐ quốc tế hhb = 10 lần mthp

-HCB quốc tế hhb = 12 lần mthp

-HCV quốc tế được hhb = 15 lần mthp 

	4
	Mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng đối với h/s trường Lam Sơn
	-H/s nghèo hưởng trợ cấp 100% mức lương tối thiểu (mltt)

-H/s còn lại hưởng 80% mltt
	Cần phân hoá các đối tượng hưởng trợ cấp, tránh bình quân, cào bằng
	-H/s nghèo, h/s là người dân tộc thiểu số ở miền núi hưởng 130% mltt

-H/s cư trú ở các huyện đồng bằng, ven biển và ngoại thành Tp hưởng 80% mltt

-H/s cư trú ở các phường nội thành Tp hưởng 50% mltt.

	5
	Về phạm vị áp dụng chính sách
	Chỉ áp dụng đối với học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên trường Lam Sơn
	Đề nghị: 

Học sinh các trường THPT khác trên địa bàn toàn tỉnh đạt thành tích giỏi toàn diện, đạt các giải quốc gia, quốc tế thì được hưởng mức học phí tương ứng như h/s trường Lam Sơn.
	Học sinh các trường THPT khác trên địa bàn toàn tỉnh đạt thành tích giỏi toàn diện, đạt các giải quốc gia, quốc tế thì được hưởng mức học phí tương ứng như h/s trường Lam Sơn.

	6
	Về tên của chính sách
	Chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trường THPT chuyên Lam Sơn
	Đề nghị mởi rộng nội hàm
	Chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý trườmg THPT chuyên Lam Sơn

	7
	Các vấn đề khác
	
	Qua tham vấn, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND sớm hoàn chỉnh đề án phát triển trưòng THPT chuyên Lam Sơn trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Nhiệm vụ trước mắt và cấp bách là xây dựng ký túc xá, tạo điều kiện tốt cho học sinh có nơi ăn nghỉ, học tập, nhất là học sinh ở các huyện xa tthành phố
	UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng khẩn trưong triển khai thực hiện.


